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CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2021 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 

(Từ ngày 01/01/2021 đến 30/06/2021) 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

- Địa chỉ trụ sở chính: 82-84 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.38227788 Fax: 028.38295060 

Email: benthanh@benthanhtourist.com

- Vốn điều lệ: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)

- Mã chứng khoán: BTV

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 

01/2021/NQ-

ĐHĐCĐ 
02/06/21 

Thông qua: 

1- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và

phương hướng hoạt động năm 2021

2- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị

3- Báo cáo của Ban Kiểm soát

4- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

5- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020

6- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

7- Tờ trình Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS năm

2021.

8- Tờ trình đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

9- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

10- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị

Công ty.

11- Tờ trình Quy chế hoạt động HĐQT Công ty.

12- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động BKS

Công ty.
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13- Tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch và bầu bổ sung thành

viên HĐQT Công ty.

14- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

Công ty.

15- Tờ trình Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT,

BKS Công ty.

16- Tờ trình thay đổi trụ sở Công ty.

17- Thông qua Danh sách ứng viên HĐQT, BKS Công

ty.

18- Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS

Công ty.

19- Thông qua các chỉ tiêu thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Công ty.

II. Hội đồng quản trị năm 2021:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 
Ngày bắt đầu/ngày thôi là TV HĐQT 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 Ông Vũ Đình Quân Chủ tịch 26/06/2020 02/06/2021 

2 Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên Thành viên 26/06/2020 

3 Ông Đặng Thanh Hải Thành viên 26/06/2020 

4 Ông Nguyễn Phước Bảo Anh Thành viên 26/06/2020 

5 Bà Đặng Thị Thi Thanh Thành viên 26/06/2020 

6 Ông Hoàng Tâm Hoà Chủ tịch 02/06/2021 

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ Lý do không tham dự 

1 Ông Vũ Đình Quân 14/18 78% 
Không còn là TV HĐQT từ 

02/06/2021. 

2 Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên 18/18 100% 

3 Ông Đặng Thanh Hải 17/18 94% 
Bận việc, có uỷ quyền TV 

HĐQT 

4 Ông Nguyễn Phước Bảo Anh 18/18 100% 

5 Bà Đặng Thị Thi Thanh 18/18 100% 

6 Ông Hoàng Tâm Hoà 4/18 22% 
Tham gia TV HĐQT từ 

02/06/2021. 

Trong đó, HĐQT họp chính thức 03 lần, lấy ý kiến bằng văn bản 15 lần để thông qua 

các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT. 
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3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trước tình hình dịch bệnh bùng phát lan nhanh trên các tỉnh thành, Hội đồng quản trị

thường xuyên họp bàn, chỉ đạo Ban Điều hành công ty thực hiện các giải pháp nhằm duy trì 

hoạt động ổn định, tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi phí vận hành, bên cạnh đó 

nỗ lực khai thác các cơ hội từ thị trường, phục vụ tốt các khách hàng truyền thống, duy trì nguồn 

thu từ lĩnh vực bất động sản. Tuy kết quả kinh doanh chưa đạt chỉ tiêu bình quân 6 tháng đầu 

năm theo kế hoạch, nhưng có tăng trưởng so với 6 tháng cùng kỳ năm trước. 

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty như sau: Doanh thu toàn Công 

ty đạt 181 tỷ đồng, đạt 113,05% so cùng kỳ, đạt 37.87%  so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông 

Công ty thông qua trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Lợi nhuận trước thuế 6 

tháng đầu năm 2021 là âm 7,34 tỷ đồng, cùng kỳ âm 15,02 tỷ đồng. Trước diễn biến dịch bệnh 

còn kéo dài đến cuối năm thì khả năng Công ty không thực hiện được kế hoạch lợi nhuận được 

giao. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị không thành lập tiểu ban.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỉ lệ 

thông 

qua 

1 01/2021-NQ-

HĐQT 

19/02/2021 Thay đổi người đại diện phần vốn góp của 

Công ty tại Công ty TNHH Căn Hộ Cho Thuê 

Nhà Phong Lan. 
100% 

2 02/2021-NQ-

HĐQT 

08/03/2021 Thay đổi người đại diện phần vốn góp của 

Công ty tại Công ty TNHH Khách sạn Bến 

Thành Đồng Khởi Boutique. 
100% 

3 03/2021-NQ-

HĐQT 

08/03/2021 Thay đổi đại diện theo pháp luật của Công ty 

TNHH Khách Sạn Bến Thành Boutique. 100% 

4 04/2021-NQ-

HĐQT 

24/03/2021 Chấp thuận phương án sử dụng lao động do 

thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động 

tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến 

Thành. 

100% 

5 05/2021-NQ-

HĐQT 

30/03/2021 Chấp thuận phương án sử dụng lao động đã 

được thông qua trong cuộc họp giữa Tổng 

Giám đốc và BCH Công đoàn cơ sở Công ty 

Cổ phần Dịch vụ du lịch Bến Thành ngày 

30/3/2021. 

100% 

6 06/2021-NQ-

HĐQT 

01/04/2021 Phương án hợp tác kinh doanh tại 190 Lê 

Thánh Tôn, P.Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM. 100% 

7 07/2021-NQ-

HĐQT 

26/04/2021 Thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng. 
100% 

8 08/2021-NQ-

HĐQT 

29/04/2021 Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ 

phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành 100% 

 9 09/2021-NQ-

HĐQT 

25/05/2021  Phương án kinh doanh tại 66-68 HBT, p.Bến 

Nghé, Q.1 100% 
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 10 09A/2021-NQ-

HĐQT 

27/05/2021 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của 

Công ty Cổ Phần DVDL Bến Thành tại Công 

ty TNHH Khách Sạn Bến Thành Boutique. 
100% 

 11 10/2021-NQ-

HĐQT 

28/05/2021 Giải thể CT TNHH khách sạn Bến thành 

Boutique. 100% 

 12 11/2021-NQ-

HĐQT 

02/06/2021 Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 
100% 

 13 12/2021-NQ-

HĐQT 

02/06/2021 Thay đổi người đại diện phần vốn góp của 

Công ty tại Công ty TNHH Du lịch Bến 

Thành Phú Xuân. 
100% 

 14 13/2021-NQ-

HĐQT 

02/06/2021 Thay đổi người đại diện phần vốn góp của 

Công ty tại Công ty TNHH Khách sạn Bến 

Thành Đồng Khởi Boutique. 
100% 

 15 14/2021-NQ-

HĐQT 

02/06/2021 Thay đổi nhân sự vị trí Kế toán trưởng tại 

Công ty TNHH Khách sạn Bến Thành Đồng 

Khởi Boutique. 
100% 

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt đầu/ngày thôi 

là TV BKS 

Trình độ 

chuyên môn 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày miễn 

nhiệm 

1. Ông Nguyễn Minh Hùng Trưởng Ban 26/06/2020 

2. Ông Thái Minh Duy Thành viên 26/06/2020 

3. Bà Đinh Thị Hồng Vân Thành viên 26/06/2020 02/06/2021 

4. Ông Nguyễn Hoàng Anh Thành viên 02/06/2021 

2. Cuộc họp của BKS:

STT Thành viên BKS 

Số buổi 

họp tham 

dự 

Tỉ lệ 

tham dự 

họp 

Tỉ lệ biểu 

quyết 

Lý do không tham 

dự họp 

1. Ông Nguyễn Minh Hùng 3/3 100% 100% 

2. Ông Thái Minh Duy 3/3 100% 100% 

3. Bà Đinh Thị Hồng Vân 1/3 33% 33% 
Vắng có UQ, Từ 

nhiệm từ 02/06/2021 

4. Ông Nguyễn Hoàng Anh 2/3 67% 67% 

Nhận UQ từ 

19/03/2021; chính 

thức từ 02/06/2021 
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3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp chính thức của Hội đồng quản trị. Thường

xuyên giám sát hoạt động quản lý của HĐQT và hoạt động điều hành của Ban Điều hành theo 

quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tổ chức phối hợp kiểm tra, giám sát tình hình tài 

chính, hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty, phân tích các số liệu của 

báo cáo tài chính, đánh giá các chỉ số và tình hình tài chính của Công ty. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám

đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng của Công

ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập 

thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát và thẩm định Báo cáo tài chính. 

Ban kiểm soát cũng đã tham gia các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình 

hoạt động kinh doanh và đóng góp ý kiến cho các hoạt động quản trị điều hành của Công ty. 

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban Điều hành công ty:

STT Thành viên BĐH 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm/miễn 

nhiệm 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày miễn 

nhiệm 

1 Ông Nguyễn Ngọc Hoài 

Nguyên 

Cử nhân Bổ nhiệm 

08/07/2020 

2 Ông Đặng Thị Thi Thanh Cử nhân Bổ nhiệm 

01/05/2016 

3 Bà Nguyễn Phước Bảo Anh Cử nhân Bổ nhiệm 

08/07/2020 

V. Kế toán trưởng Công ty:

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ chuyên môn Ngày bổ nhiệm 

1 Ông Nguyễn Văn Ngọc Cử nhân Bổ nhiệm 

08/07/2020 

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Công ty thường xuyên cập nhật các văn bản liên quan trong công tác báo cáo quản trị

và công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng 

khoán Hà Nội. 
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VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (niêm yết theo quy định

tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán) và giao dịch của người có liên quan của

công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (đính kèm phụ lục 1).

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa Công ty với cổ

đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty

con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát,

Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành

viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại

đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành

viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám

đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật

chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người

quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Đính kèm phụ lục 2.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không

có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận: 

- Như trên;

- TV HĐQT, BKS;

- BĐH;

- KTT;

- Lưu VP HĐQT.

�.:ci""'�-.. , ��...,.ONG QUAN TRJ 
TJCH 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2021 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 

(Từ ngày 01/01/2021 đến 30/06/2021) 

 

Kính gửi:    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 

PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 

 

STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số Giấy 

NSH* 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

I Hội đồng quản trị        

1 Ông Vũ Đình Quân  

Chủ tịch 

HĐQT Nhiệm 

kỳ 2020-2025 

  03/03/2015 02/06/2021 

Bầu HĐQT Nhiệm kỳ 

2020-2025 ngày 

26/6/2020 

Từ nhiệm ngày 

02/06/2021 

2 Ông Hoàng Tâm Hòa  

Chủ tịch 

HĐQT Nhiệm 

kỳ 2020-2025 

  02/06/2021  

Bầu HĐQT Nhiệm kỳ 

2020-2025 ngày 

02/06/2021 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số Giấy 

NSH* 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

3 Ông Đặng Thanh Hải  

Thành viên 

HĐQT Nhiệm 

kỳ 2020-2025 

  01/09/2016  

Bầu HĐQT Nhiệm kỳ 

2020-2025 ngày 

26/6/2020 

4 
Ông Nguyễn Phước Bảo 

Anh 
 

Thành viên 

HĐQT Nhiệm 

kỳ 2020-2025 

  01/09/2016  

Bầu HĐQT Nhiệm kỳ 

2020-2025 ngày 

26/6/2020 

5 
Ông Nguyễn Ngọc Hoài 

Nguyên 
 

Thành viên 

HĐQT Nhiệm 

kỳ 2020-2025 

  03/03/2015  

Bầu HĐQT Nhiệm kỳ 

2020-2025 ngày 

26/6/2020 

6 Bà Đặng Thị Thi Thanh  

Thành viên 

HĐQT Nhiệm 

kỳ 2020-2025 

  01/06/2016  

Bầu HĐQT Nhiệm kỳ 

2020-2025 ngày 

26/6/2020 

II Ban kiểm soát        

1 Ông Nguyễn Minh Hùng  Trưởng Ban   19/05/2017  

Bầu BKS Nhiệm kỳ 

2020-2025 ngày 

26/6/2020 

2 Ông Thái Minh Duy  Thành viên   19/05/2017 

 

 

 

 

 

Bầu BKS Nhiệm kỳ 

2020-2025 ngày 

26/6/2020 

3 Bà Đinh Thị Hồng Vân  Thành viên   19/05/2017 02/06/2021 
Bầu BKS Nhiệm kỳ 

2020-2025 ngày 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số Giấy 

NSH* 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

26/6/2020 

Miễn nhiệm ngày 

02/06/2021 

4 Ông Nguyễn Hoàng Anh  Thành viên   02/06/2021  

Bầu BKS Nhiệm kỳ 

2020-2025 ngày 

02/6/2021 

 

III Ban Tổng Giám đốc        

1 
Ông Nguyễn Ngọc Hoài 

Nguyên 
 Tổng Giám đốc   03/03/2015  HĐQT bổ nhiệm 

2 Bà Đặng Thị Thi Thanh  
Phó Tổng 

Giám đốc 
  01/06/2016  HĐQT bổ nhiệm 

3 
Ông Nguyễn Phước Bảo 

Anh 
 

Phó Tổng 

Giám đốc 
  03/03/2015  HĐQT bổ nhiệm 

IV Kế toán trưởng        

1 Ông Nguyễn Văn Ngọc  Kế toán trưởng     HĐQT bổ nhiệm 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2021 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 

(Từ ngày 01/01/2021 đến 30/06/2021) 

 

Kính gửi:    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 

PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

 

STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu/Căn 

cước công dân 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

I Hội đồng quản trị        

1 Ông Vũ Đình Quân  

Chủ tịch HĐQT 

Nhiệm kỳ 2020-

2025 

  7,600 0.03% 
Từ nhiệm 

02/06/2021 

 Vũ Đình Châu     0 0.00% Cha 

 Đinh Thị Ngọc Nữ     0 0.00% Mẹ 

 Cao Thị Hồng Hậu     0 0.00% Vợ 

 Vũ Cao Hồng Hân     0 0.00% Con 

 Vũ Cao Trâm Anh     0 0.00% Con 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu/Căn 

cước công dân 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

 Vũ Đình Thi     0 0.00% Em trai 

2 Ông Hoàng Tâm Hòa  

Chủ tịch HĐQT 

Nhiệm kỳ 2020-

2025 

  6,700 0.03% 
Từ ngày 

02/06/2021 

 Hoàng Gia Thuận     0 0.00% Cha 

 Lý Thị Ba     0 0.00% Mẹ 

 Huỳnh Bích Linh     0 0.00% Vợ  

 Hoàng Anh Tuấn     0 0.00% Con 

 Hoàng Minh Quân     0 0.00% Con 

 Hoàng Thị Ngọc Lan     0 0.00% Chị 

 Hoàng Thị Ngọc Mai     0 0.00% Chị 

 Hoàng Thị Ngọc Cúc     0 0.00% Chị 

 Hoàng Ngọc Thảo     0 0.00% Em 

 Hoàng Ngọc Thảo Tâm     0 0.00% Em 

 Hoàng Ngọc Thảo Trang     0 0.00% Em 

 Phạm Thị Mùi     0 0.00% Mẹ vợ 

 
Tổng Công ty Bến Thành – 

TNHH MTV 
 Tổng Giám đốc   12,250,000 49.00%  

3 Ông Đặng Thanh Hải  
Thành viên HĐQT 

Nhiệm kỳ 2020-
  0 0.00%  
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu/Căn 

cước công dân 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

2025 

 Phạm Văn Nghĩa     0 0.00% Cha 

 Đặng Ngọc Sương     0 0.00% Mẹ 

 Đặng Thị Ngọc Ánh     0 0.00% Chị 

 Đặng Thanh Sơn     0 0.00% Anh 

 Phạm Thanh Nhàn     0 0.00% Anh 

 Đặng Ngọc Hà     0 0.00% Chị 

 Bando Karen     0 0.00% Vợ 

 Bando Ren     0 0.00% Con 

 Bando So     0 0.00% Con 

 Công Ty Cổ Phần An Phú  Tổng Giám đốc   2,666,000 10.66%  

4 Ông Nguyễn Phước Bảo Anh  

Thành viên HĐQT 

(NK 2020-2025); 

P. Tổng Giám đốc 
  2,332,350 9.33%  

 Vĩnh Hùng     0 0.00% Cha 

 Nguyễn Thị Minh Châu     0 0.00% Mẹ 

 Nguyễn Phước Bảo Minh     0 0.00% Em trai 

5 
Ông Nguyễn Ngọc Hoài 

Nguyên 
 

Thành viên HĐQT 

(NK 2020-2025); 

Tổng Giám đốc 
  2,400 0.01%  
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu/Căn 

cước công dân 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

 Nguyễn Ngọc Trinh     0 0.00% Cha 

 Lê Thị Thanh Danh     0 0.00% Mẹ 

 Ngô Thị Hoàng Yến     0 0.00% Vợ 

 Nguyễn Hoài Nhật Duy     0 0.00% Con 

 Nguyễn Ngọc Nguyên Hân     0 0.00% Con 

 Nguyễn Ngọc Như Trâm     0 0.00% Chị 

 Nguyễn Ngọc Như Huyền     0 0.00% Em 

 Nguyễn Đức Thắng     0 0.00% Em 

6 Bà Đặng Thị Thi Thanh  

Thành viên HĐQT 

(NK 2020-2025); 

P. Tổng Giám đốc 
  4,000 0.02%  

 Phạm Đình Nguyên     0 0.00% Chồng 

 Phạm Uyên Khanh     0 0.00% Con 

 Phạm Đình Huân     0 0.00% Con 

II Ban kiểm soát        

1 Ông Nguyễn Minh Hùng  Trưởng Ban    400 0.00%  

 Phạm Thị Minh Xuân     0 0.00% Vợ 

 Nguyễn Hoàng Nam     0 0.00% Con  

 Nguyễn Hoàng Phương     0 0.00% Con 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu/Căn 

cước công dân 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

 Nguyễn Thị Mùi     0 0.00% Chị 

 Hồ Phước Long     0 0.00% Anh rể 

 Nguyễn Thị Diệp     0 0.00% Chị 

 Trần Thanh Hồng     0 0.00% Anh rể 

 Nguyễn Văn Hiệp     0 0.00% Em 

 Lê Thị Kim Dung     0 0.00% Em dâu 

 Nguyễn Hùng Minh     0 0.00% Em 

 Nguyễn Ngọc Duy   
 

 
 0 0.00% Em  

2 Ông Thái Minh Duy  Thành viên   0 0.00%  

 Thái Minh Tân     0 0.00% Cha 

 Nguyễn Thị Kim Anh     0 0.00% Mẹ 

 Thái Duy Khang     0 0.00% Em 

 Thái Tú An     0 0.00% Con 

3 Bà Đinh Thị Hồng Vân  Thành viên   0 0.00%  

 Đinh Văn Thạnh     0 0.00% Cha 

 Đinh Hồng Phấn     0 0.00% Chị 

 Đinh Quốc Duy     0 0.00% Anh 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu/Căn 

cước công dân 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

 Đinh Thị Hồng Lý     0 0.00% Chị 

 Nguyễn Ảnh Minh Đạo     0 0.00% Chồng 

 Nguyễn Minh Thảo     0 0.00% Con 

4 Ông Nguyễn Hoàng Anh  Thành viên   100   

 Nguyễn Minh Tâm     0 0.00% Cha 

 Hoàng Thị Ngọc Mai     0 0.00% Mẹ 

 Nguyễn Hoàng Minh Phúc     0 0.00% Em 

III Ban Tổng Giám đốc        

1 
Ông Nguyễn Ngọc Hoài 

Nguyên 
 Tổng Giám đốc   7,600 0.03% 

Đã nêu 

Phần I 

2 Bà Đặng Thị Thi Thanh  Phó Tổng Giám đốc   4,000 0.02% 
Đã nêu 

Phần I 

3 Ông Nguyễn Phước Bảo Anh  Phó Tổng Giám đốc   1,400 0.01% 
Đã nêu 

Phần I 

IV Kế Toán trưởng         

1 Ông Nguyễn Văn Ngọc  Kế Toán Trưởng   2.100 0,01%  

 Nguyễn Văn Bơi     0  Cha 

 Nguyễn Thị Hóa     0  Mẹ 

 Nguyễn Thị Kim Hằng     0  Chị 
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STT Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu/Căn 

cước công dân 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

 Nguyễn Văn Thành     0  Anh 

 Nguyễn Văn Nhân     0  Anh 

 Nguyễn Thị Kim Nga     0  Chị 

 Nguyễn Thị Kim Lan     0  Chị 

 Nguyễn Thị Kim Dung     0  Chị 

 Nguyễn Thị Kim Thủy     0  Chị 

 Nguyễn Văn Hiếu     0  Em 

IV 
Người phụ trách Quản trị 

Công ty 
       

1 Ông Bùi Quang Sơn  
Người phụ trách 

Quản trị Công ty 
  0 0.00%  

 Bùi Đình Bá     0 0.00% Cha 

 Đào Thị Huệ     0 0.00% Mẹ 

 Doãn Thị Hồi     1,000 0,01% Vợ 

 Bùi Doãn Quang Lâm     0 0.00% Con 

 Bùi Doãn Minh Ngọc     0 0.00% Con 

 Bùi Thị Lâm Hà     0 0.00% Chị 

 Bùi Thị Ngọc Huyền     0 0.00% Chị 
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